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TỔNG HỢP DIỄN TIẾN PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu
trong 6 tháng cuối năm 2023

STT Sản phẩm Mã vụ việc Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị kiện

Diễn tiến

1

Đường mía AC02.AD13-
AS01

Campuchia, 
Indonesia, 
Lào, Malaysia, 
Myanmar

Ngày 11/12/2023, Quyết định 3180/QĐ-BCT tiến 
hành rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều 
tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM (NR02.
AC02.AD13-AS01)

2

Thép hình chữ H AD03 Trung Quốc Ngày 05/12/2023, Quyết định 3133/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện 
pháp CBPG (AR02.AD03)

3

Sợi dài làm từ 
polyester

AD10 Ấn Độ, Indonesia, 
Malaysia, Trung 
Quốc

Ngày 01/11/2023, Quyết định 2866/QĐ-BCT về 
kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện 
pháp CBPG (AR01.AD10): điều chỉnh thuế CBPG 
đối với một số doanh nghiệp

4

Thép hợp kim 
hoặc không hợp 
kim được cán 
phẳng, được sơn

AD04 Hàn Quốc, Trung 
Quốc

Ngày 23/10/2023, Quyết định 2751/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện 
pháp CBPG (ER01.AD04)

5

Thép không gỉ 
cán nguội

AD01 Đài Loan (TQ), 
Indonesia, 
Malaysia, Trung 
Quốc

Ngày 23/10/2023, Quyết định 2752/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát cuối kỳ lần hai việc áp dụng 
biện pháp CBPG (ER02.AD01)

6

Một số sản 
phẩm nhôm

AD05 Trung Quốc Ngày 03/10/2023, Quyết định 2537/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện 
pháp CBPG (ER01.AD05)

7
Tháp điện gió AD18 Trung Quốc Ngày 25/09/2023, Quyết định 2494/QĐ-BCT 

khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp CBPG 

8

Đường mía AD13-AS01 Thái Lan Ngày 03/08/2023, Quyết định 1989/QĐ-BCT về 
kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện 
pháp CBPG và CTC (AR01.AD13-AS01): điều 
chỉnh thuế CBPG và CTC đối với một số doanh 
nghiệp

9
Cáp thép dự ứng 
lực

AD17 Malaysia, Thái 
Lan, Trung Quốc

Ngày 05/07/2023, Quyết định 1704/QĐ-BCT 
khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp CBPG
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2023

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra

Thời gian Diễn tiến mới

1 Hoa Kỳ Túi mua 
hàng bằng 
giấy (Paper 
Shopping 
Bags)

Việt Nam, 
Campuchia, 
Trung Quốc, 
Colombia, Ấn 
Độ, Malaysia, 
Bồ Đào Nha, 
Đài Loan (TQ), 
Thổ Nhĩ Kỳ

28/12/2023 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) 
ban hành kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi bán phá giá, trong 
đó biên độ phá giá với sản phẩm 
Việt Nam: 51,25% - 92,34%

17/7/2023 Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa 
Kỳ (USITC) ban hành kết luận sơ 
bộ khẳng định có thiệt hại do bán 
phá giá

2 Canada Ống thép hàn 
cacbon
(Carbon Steel 
Welded Pipe)

Việt Nam, 
Philippines, 
Pakistan và Thổ 
Nhĩ Kỳ

11/12/2023 Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG

3 Hoa Kỳ Tôm nước ấm 
đông lạnh
(Frozen 
Warmwater 
Shrimp)

Việt Nam, 
Ecuador, Ấn Độ, 
Indonesia

11/12/2023 USITC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có thiệt hại do trợ cấp

4 Hoa Kỳ Giá để đồ 
bằng thép
(Boltless 
Steel Shelving 
Units)

Việt Nam, Ấn 
Độ, Đài Loan 
(TQ), Thái Lan, 
Malaysia, 

29/11/2023 USDOC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có hành vi bán phá giá 
với biên độ phá giá:
- Việt Nam: 118,66% - 224,94%
- Đài Loan (TQ): 9,41% - 78,12%
- Thái Lan: 2,54% - 7,58%
- Malaysia: 0% - 81,12%
Riêng với Ấn Độ, USDOC xác định 
không có hành vi bán phá giá đối 
với nước này.

5 Hoa Kỳ Nhôm đùn 
ép và các 
sản phẩm từ 
nhôm
(Aluminum 
Extrusions)

 Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Colombia, 
Dominica, 
Ecuador,Ấn 
Độ, Indonesia, 
Italy, Hàn Quốc, 
Malaysia, 
Mexico, Đài 
Loan (TQ), Thái 
Lan, Thổ Nhĩ 
Kỳ,UAE

21/11/2023 USITC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có thiệt hại do bán 
phá giá
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STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra

Thời gian Diễn tiến mới

6 Canada Khớp nối ống 
bằng đồng
(Copper Pipe 
Fittings)

Việt Nam 22/11/2023 Tiếp tục áp thuế CBPG, CTC sau rà 
soát cuối kỳ

7 Hoa Kỳ Bìa kẹp hồ sơ
(Paper File 
Folders)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Ấn Độ

21/11/2023 USDOC quyết định áp thuế CBPG 
chính thức với mức thuế:
- Việt Nam: 97,52% - 233,93%
- Trung Quốc: 192,7%
- Ấn Độ: 17,22% - 86,01%

8 Canada Thép cuộn 
cán nguội
(Cold-rolled 
steel)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Hàn Quốc

15/11/2023 Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG và CTC

9 Hoa Kỳ Một số sản 
phẩm Ống 
thép (CWP, 
LWRPT, LWR)

Việt Nam 09/11/2023 USDOC ban hành kết luận cuối 
cùng khẳng định có hành vi lẩn 
tránh thuế CBPG, CTC mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng với hàng nhập khẩu 
từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, 
Đài Loan (TQ)

10 Hoa Kỳ Mật ong
(Raw honey)

Việt Nam 30/10/2023 USDOC tiến hành rà soát thay đổi 
hoàn cảnh áp thuế CBPG

11 Hoa Kỳ Máy xịt rửa áp 
lực cao chạy 
bằng gas
(Gas Powered 
Pressure 
Washers)

Việt Nam, 
Trung Quốc

25/10/2023 USDOC quyết định áp thuế CBPG 
chính thức với Việt Nam với mức 
thuế 225,86%

12 Australia Ống đồng
(Copper Tube)

Việt Nam 23/10/2023 Ủy ban CBPG Australia (ADC) ban 
hành kết luận cuối cùng, chấm 
dứt điều tra CBPG do không có 
thiệt hại do hành vi phá giá

13 Thổ Nhĩ 
Kỳ

Dây hàn bằng 
kim loại cơ 
bản (Core 
Welding Wire)

Việt Nam 10/10/2023 Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG

14 Thổ Nhĩ 
Kỳ

Dây curoa
(V-belts)

Việt Nam, Ấn 
Độ, Trung Quốc

7/10/2023 Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG lần 3
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STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra

Thời gian Diễn tiến mới

15 Hoa Kỳ Mắc áo thép
(Steel Wire 
Garment 
Hangers)

Việt Nam, Đài 
Loan (TQ)

04/10/2023 Tiếp tục áp thuế CBPG, CTC sau rà 
soát cuối kỳ lần 2 

16 Ấn Độ Khuôn in kỹ 
thuật số
(Digital Offset 
Printing 
Plates)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan 
(TQ)

30/09/2023 Tổng vụ PVTM Ấn Độ (DGTR) tiến 
hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG

17 Ấn Độ Ống thép hàn 
không gỉ
(Welded 
Stainless-
Steel Pipes 
and Tubes)

Việt Nam, 
Trung Quốc

30/09/2023 Tổng vụ PVTM Ấn Độ (DGTR) tiến 
hành rà soát cuối kỳ thuế CTC

18 Mexico Thép cuộn 
cán nguội 
(Cold-rolled 
steel)

Việt Nam 13/09/2023 Ban hành kết luận điều tra sơ bộ, 
quyết định áp thuế CBPG tạm thời 
với mức thuế từ 12,77% - 81,06%

19 Indonesia Giấy bọc 
thuốc lá
(Cigarette 
Paper & Non-
Porous Plug 
wrap paper)

Toàn cầu 06/09/2023 Tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ 
sau rà soát. Mức thuế: 
Năm 1 (30/11/2023 – 29/11/2024): 
Rp. 3,923,900/Tấn
Năm 2 (30/11/2024 – 29/11/2025): 
Rp. 3,885,850/Tấn
Năm 3 (30/11/2025 – 29/11/2026): 
Rp. 3,847,800/Tấn

20 Hoa Kỳ Ghim dập 
bằng thép 
(Collated 
Steel Staples)

Việt Nam, Thái 
Lan

24/08/2023 USDOC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có hành vi lẩn tránh 
thuế CBPG và CTC mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng với sản phẩm Trung 
Quốc

21 Hoa Kỳ Pin năng 
lượng mặt trời
(Crystalline 
silicon 
photovoltaic 
cells and 
modules - 
CSPV)

Việt Nam, Thái 
Lan, Malaysia, 
Campuchia

23/08/2023 USDOC ban hành kết luận cuối 
cùng khẳng định có hành vi lẩn 
tránh thuế CBPG và CTC mà Hoa 
Kỳ đang áp dụng với sản phẩm 
Trung Quốc 
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STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra

Thời gian Diễn tiến mới

22 Indonesia Thảm và các 
loại hàng  dệt 
trải sàn
(Carpets 
and Other 
Textile Floor 
Coverings)

Toàn cầu 14/08/2023 Điều chỉnh danh sách quốc gia 
được loại trừ biện pháp thuế tự vệ, 
theo đó, sản phẩm của Việt Nam 
bị áp thuế: Rp. 78,027/m² (thời 
gian áp dụng: từ 17/02/2023 – 
16/02/2024)

23 Australia Hợp chất 
Amoni nitrat

Việt Nam, 
Lithuania

08/08/2023 Ủy ban CBPG Australia (ADC) ban 
hành kết luận cuối cùng, không áp 
thuế CBPG do không có thiệt hại 
đáng kể do hành vi phá giá

24 Hoa Kỳ Ống thép hàn 
carbon tròn 
và Ống thép 
không hợp 
kim hàn tròn 
(CWP Circular 
Welded 
Non-Alloy 
Steel Pipe; 
and Circular 
Welded 
Carbon Steel 
Pipes and 
Tubes)

Việt Nam 03/08/2023 USDOC ban hành kết luận cuối 
cùng phủ định, hàng Việt Nam 
không lẩn tránh thuế CBPG mà 
Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản 
phẩm Đài Loan (TQ)

25 Hoa Kỳ Gỗ dán 
(Hardwood 
Plywood)

Việt Nam 20/07/2023 USDOC ban hành kết luận cuối 
cùng khẳng định có hành vi lẩn 
tránh thuế CBPG, CTC mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng đối với sản phẩm 
Trung Quốc

26 Hoa Kỳ Tủ đựng 
dụng cụ (Tool 
Chests and 
Cabinets)

Việt Nam, 
Trung Quốc

12/07/2023 Tiếp tục áp thuế CBPG với Việt 
Nam và thuế CBPG, CTC với Trung 
Quốc sau rà soát cuối kỳ 

27 Hàn Quốc Gỗ ván ép 
(Plywood)

Việt Nam 03/07/2023 Tiến hành rà soát cuối kỳ lệnh áp 
thuế CBPG

28 Hoa Kỳ Tôm nước ấm 
đông lạnh
(Frozen 
Warmwater 
Shrimp)

Việt Nam, 
Trung Quốc, Ấn 
Độ, Thái Lan

26/06//2023 Tiếp tục áp thuế CBPG sau rà soát 
cuối kỳ lần 3
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam  
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2023

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị điều 
tra

Loại vụ việc Quốc gia/Vùng lãnh 
thổ bị điều tra

Thời 
gian

1 Thổ Nhĩ Kỳ Pin năng lượng mặt 
trời (Solar Panels)

Điều tra lẩn tránh 
thuế CBPG từ vụ việc 
gốc đối với sản phẩm 
Trung Quốc

Việt Nam, Croatia, Jordan, 
Thái Lan, Malaysia

25/11/2023

2 Hoa Kỳ Tôm nước ấm 
đông lạnh (Frozen 
Warmwater Shrimp)

Chống trợ cấp Việt Nam, Ecuador, Ấn Độ, 
Indonesia

14/11/2023

3 Indonesia Vải dệt từ bông
(Cotton fabric)

Tự vệ Toàn cầu 27/10/2023

4 Indonesia Sợi làm từ bông
(Cotton yarn)

Tự vệ Toàn cầu 27/10/2023

5 Hoa Kỳ Nhôm đùn ép và các 
sản phẩm từ nhôm
(Aluminum 
Extrusions)

Chống bán phá giá Việt Nam, Colombia, 
Dominica, Ecuador, Ấn Độ, 
Indonesia, Italy, Hàn Quốc, 
Malaysia, Mexico, Đài Loan 
(TQ), Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Trung Quốc, Các tiểu vương 
quốc Ả Rập (UAE)

24/10/2023

6 Hoa Kỳ Dây cáp nhôm
(Aluminum Wire and 
Cable)

Điều tra lẩn tránh 
thuế CBPG, CTC và 
Điều tra phạm vi sản 
phẩm, từ vụ việc gốc 
đối với sản phẩm 
Trung Quốc

Việt Nam, Campuchia, Hàn 
Quốc

11/10/2023

7 Mexico Dây hàn
(Micro welding wire)

Chống bán phá giá Việt Nam 10/10/2023

8 Ấn Độ Ống thép hàn không 
gỉ (Welded Stainless-
Steel Pipes and 
Tubes)

Chống bán phá giá Việt Nam, Thái Lan 30/09/2023

9 Indonesia Polypropylene 
Copolymer (hạt nhựa

Chống bán phá giá Việt Nam, Hàn Quốc, UAE, 
Malaysia, Singapore

14/08/2023

10 EU Thép không gỉ cán 
nguội (Stainless 
steel cold-rolled flat 
products)

Điều tra lẩn tránh 
thuế CBPG và CTC, 
từ vụ việc gốc đối với 
sản phẩm Indonesia

Việt Nam, Đài Loan (TQ), 
Thổ Nhĩ Kỳ

11/08/2023

11 Hoa Kỳ Bánh xe kéo bằng 
thép (Steel Wheels)

Điều tra phạm vi sản 
phẩm, từ vụ việc gốc 
đối với sản phẩm 
Trung Quốc

Việt Nam 07/08/2023

12 Ấn Độ Than cốc (Low Ash 
Metallurgical Coke)

Tự vệ (hạn chế số 
lượng)

Toàn cầu 30/06/2023


